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      (Đề thi gồm 01 trang)                   

Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN THPT - BẢNG A

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,0 điểm).

“ Việt Nam là một dân tộc anh hùng, thông minh sáng tạo với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay dân tộc ta đang đứng trước thách thức của cuộc đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.” (SGK GDCD 11. Trang 4)

       Câu hỏi:
a. Theo em, khi kinh tế phát triển sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta?

          b. Mỗi chúng ta cần phải làm gì để góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh?
Câu 2 (5,0 điểm).

          ...Trong sạch trong lối sống, trong nếp nghĩ. Thơm tho trên phương diện nhân cách, đạo lý làm người. Điều đó đã được kết tụ trong cách sống cao thượng của những bậc chính nhân quân tử như Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ... Quan niệm sống cao đẹp ấy đã trở thành truyền thống từ ngày xưa truyền lại. Nó giống như những bông hoa sen vươn lên trên đầm lầy với vẻ đẹp thanh cao và làn hương thơm ngát...   (Bài văn của em Nguyễn Hà Thanh. Lớp 11C1, Trường THPT NBK.)

        Câu hỏi:
a. Đoạn văn trên thể hiện phẩm chất đạo đức nào của con người trong cuộc sống?

          b. Quan niệm sống của em?    

Câu 3 (5,0 điểm).

Trong buổi ngoại khóa về đổi mới phương pháp học tập, Thanh và Minh tranh luận:

Thanh cho rằng: Đổi mới phương pháp học tập là phải thay đổi toàn bộ phương pháp học cũ bằng phương pháp học mới.

Minh cho rằng:  Đổi mới phương pháp học tập là phải biết chọn lọc những mặt tích cực của phương pháp học cũ kết hợp với phương pháp học mới, hiện đại để nâng cao hiệu quả học tập.

Theo em, quan điểm của ai đúng? Vận dụng kiến thức đã học để giải thích.
Câu 4 (6,0 điểm).

       .... Cảm ơn là một trong các biểu hiện của ứng xử có văn hoá, là hành vi văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội. Trong ứng xử giữa cộng đồng, khi cảm ơn được trình bày một cách chân thành, một mặt phản ánh bản chất văn hoá của cá nhân, một mặt giúp mọi người dể cư xử với nhau hơn... (Báo Điện tử Nhân dân. Thứ ba ngày 05/01/2016 Trang Diễn đàn Văn hoá)

     Suy nghĩ của em về văn hoá cảm ơn?
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HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - THPT BẢNG A
(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 03 trang)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.

(4,0đ)
	 “ Việt Nam là một dân tộc anh hùng, thông minh sáng tạo với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay dân tộc ta đang đứng trước thách thức của cuộc đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu, khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.” (SGK GDCD 11. Trang 4)

       Câu hỏi:

a. Theo em, khi kinh tế phát triển sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta?

          b. Mỗi chúng ta cần phải làm gì để góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh?
	

	
	Kinh tế phát triển sẽ có ý nghĩa đối với đất nước ta:

- Phát triển kinh tế làm tăng thu nhập quốc dân và phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện......
	0.50

	
	- Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, giảm thất nghiệp....
	0.50

	
	- Phát triển kinh tế là tiền đề vật chất để phát triển văn hoá, giáo dục, y tế....
	0.50

	
	- Phát triển kinh tế tạo điều kiện vật chất để cũng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ chính trị....
	0.50

	
	Tóm lại, tích cực tham gia phát triển kinh tế vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của công dân, góp phần thực hiện dân giàu nước mạnh….
	0.50

	
	Mỗi chúng ta góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh thì cần phải:

 Tự giác học tập để nâng cao chất lượng lao động của bản thân để góp phần xây dựng kinh tế đất nước...
	0.50

	
	 Rèn luyện ý thức đạo đức tốt....
	0.50

	
	 Tự giác tham gia kinh tế gia đình và địa phương phù hợp với điều kiện của gia đình và khả năng của bản thân...
	0.50

	2.

(5,0đ)
	           ...Trong sạch trong lối sống, trong nếp nghĩ. Thơm tho trên phương diện nhân cách, đạo lý làm người. Điều đó đã được kết tụ trong cách sống cao thượng của những bậc chính nhân quân tử như Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ... Quan niệm sống cao đẹp ấy đã trở thành truyền thống từ ngày xưa truyền lại. Nó giống như những bông hoa sen vươn lên trên đầm lầy với vẻ đẹp thanh cao và làn hương thơm ngát...   (Bài văn của em Nguyễn Hà Thanh. Lớp 11C1, Trường THPT NBK.)

        Câu hỏi:

a. Đoạn văn trên thể hiện phẩm chất đạo đức nào của con người trong cuộc sống?

          b. Quan niệm sống của em?    
	

	
	 a. Đoạn văn trên thể hiện phẩm chất đạo đức của con người trong cuộc sống:

Nhân phẩm
	0.50

	
	Danh dự
	0.50

	
	Tự trọng
	0.50

	
	b. Quan niệm sống của em:

Có ý thức quan tâm và giữ gìn nhân phẩm danh dự của mình...
	0.50

	
	Tôn trong, đánh giá cao nhân phẩm danh dự của người khác…
	0.50

	
	Phải có lòng Tự trọng, biết làm chủ các nhu cầu của bản thân…
	0.50

	
	+ Kiềm chế những nhu cầu ham muốn không chính đáng…
	0.50

	
	+ Cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội…
	0.50

	
	Những hành động cụ thể….
	1.00

	3.

(5 đ )
	Trong buổi ngoại khóa về đổi mới phương pháp học tập, An và Bình tranh luận:

An cho rằng: Đổi mới phương pháp học tập là phải thay đổi toàn bộ phương pháp học cũ bằng phương pháp học mới.

Bình cho rằng:  Đổi mới phương pháp học tập là phải biết chọn lọc những mặt tích cực của phương pháp học cũ kết hợp với phương pháp học mới, hiện đại để nâng cao hiệu quả học tập.

  Theo em, quan điểm của ai đúng? Vận dụng kiến thức đã học để giải thích.
- Quan điểm của Bình đúng.

Vận dụng kiến thức đã học để giải thích.

Khẳng định:

- Đổi mới phương pháp học tập không phải là phải thay đổi toàn bộ phương pháp học cũ bằng phương pháp học mới

- Là sự kế thừa các PP học tập cũ như: nghe giảng, ôn tập ở nhà, làm bài tập GV ra…

- Là chọn lọc những mặt tích cực của phương pháp học cũ kết hợp với phương pháp học mới, hiện đại để nâng cao hiệu quả học tập…ví dụ: tìm kiếm thông tin trên mạng, học nhóm, trải nghiệm…

Giải thích:

- Phương pháp học tập nào cũng có mặt tích cực và mặt hạn chế của nó…

- Quá trình học tập muốn đạt kết quả cao phải  biết giữ lại những mặt tích cực của phương pháp học tập cũ …

- Gạt bỏ những mặt hạn chế, không phù hợp của phương pháp học tập cũ…

- Quan điểm của Bình phù hợp nội dung của Phủ định biện chứng …

-Liên hệ với bản thân
	1.0
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1 

	4.

(5,5đ)
	 .... Cảm ơn là một trong các biểu hiện của ứng xử có văn hoá, là hành vi văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội. Trong ứng xử giữa cộng đồng, khi cảm ơn được trình bày một cách chân thành, một mặt phản ánh bản chất văn hoá của cá nhân, một mặt giúp mọi người dể cư xử với nhau hơn... (Báo Điện tử Nhân dân. Thứ ba ngày 05/01/2016 Trang Diễn đàn Văn hoá)

     Suy nghĩ của em về văn hoá cảm ơn?
	

	
	Văn hoá cảm ơn là lời bày tỏ thái độ biết ơn, cảm kích trước lời nói, hành động hay sự giúp đở của một ai đó...
	0,50

	
	Văn hoá cảm ơn là một truyền thống mang đậm nét văn hoá của dân tộc ta...
	0,50

	
	Biểu hiện của văn hoá cảm ơn:

 + Bằng lời nói, bằng hành động, bằng ánh mắt...
	0,50

	
	Chứng minh:

Văn hoá cảm ơn xưa: Thời vua Hùng trong câu chuyện Lang Liêu dâng bánh chưng bánh dày...,  Về thăm ông bà cha mẹ trong những ngày tết...
	0.25

	
	Văn hoá cảm ơn nay: Thể hiện như các ngày lể kỹ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thương binh liệt sỷ....Những bài học về lòng biết ơn như ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn”, “ đền ơn đáp nghĩa”…
	0.25

	
	Ý nghĩa: + Đối với cá nhân…..
	0.25

	
	               + Đối với xã hội….
	0.25

	
	Tuy nhiên, thực tế hiện nay có nhiều người ngại nói lời cảm ơn với nhau…
	0.25

	
	Hoặc cũng có những lời cảm ơn không chân thành, mang nội dung sáo rỗng…
	0.25

	
	Cũng có những người thờ ơ, không quan tâm, không biết ơn những tấm lòng tốt…
	0.25

	
	Nguyên nhân: Có thể do ý thức, do lo toan đời sống thực dụng cơm áo gạo tiền…
	0.50

	
	Hậu quả: Tất cả những điều đó khó có thể ăn sâu thành giá trị cuộc sống đích thực, khó để hình thành nhân cách tốt…
	0.50

	
	Trách nhiệm: Sự giáo dục của nhà trường, xã hội…
	0.25

	
	Sự quan tâm hướng dẫn của gia đình…
	0.25

	
	Những hành động nhỏ của bản thân…
	0.25

	
	Liên hệ bản thân…
	0.50


                 (Học sinh trả lời theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa)

- - Hết - -
